
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 Ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO CHI TIẾT THỤ LÝ HỒ SƠ TẠI ĐƠN VỊ - PHÒNG BAN

Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 21-07-2019 đến ngày 30-07-2019

  STT   Mã hồ sơ   Người nộp   Địa chỉ   Số điện thoại   Công việc   Thụ lý hồ sơ(ngày)

  Vượt tiến độ   Đúng tiến độ   Chậm tiến độ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NS.TNH022A.190722.38

06

MAI THỊ HUYỀN CQ

MAI THỊ NHUNG

 xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

2 NS.TNH022A.190722.38

07

MAI THỊ VÒNG TC

MAI DANH TIẾN

xã Nga yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

3 NS.TNH022A.190722.38

08

TRỊNH NGỌC TUẤN

CQ NGUYỄN VĂN

DŨNG

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

4 NS.TNH033A.190722.38

09

MAI ĐÌNH PHƯƠNG xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

5 NS.LDH030A.190722.38

10

PHẠM THỊ CẢN nga yên Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

6 NS.TNH026A.190722.38

11

HOÀNG THỊ HẸN xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

7 NS.TNH007A.190722.38

12

TRẦN THỊ HIỀN nga phú Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

8 NS.TNH025A.190722.38

13

UBND XÃ NGA VỊNH

02 LÔ( ĐINH THỊ

NGAY; LÊ VĂN

CƯỜNG)

xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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9 NS.TNH026A.190722.38

14

UBND XÃ NGA VỊNH

03 HỘ ( THƯỢC; TÚ;

HIỆP)

xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

10 NS.TNH022A.190722.38

15

PHẠM XUÂN THỦY

CQ NGUYỄN VĂN

TÙNG

xã Nga Lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

11 NS.KHH005A.190722.38

16

xóm 2, xã nga

mỹ, huyện nga

son, tỉnh thanh

hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

12 NS.TNH022A.190722.38

17

NGUYỄN KIM ĐỒNG

CQ MÃ VĂN VI

xã Nga Nhân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

13 NS.TPH025B.190722.38

18

TRẦN DUY KHẢM nga hải Tiếp nhận hồ sơ - x -

14 NS.TNH022A.190722.38

19

TRẦN VĂN HOẠCH

CQ PHẠM VĂN ĐẢM

xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

15 NS.TNH025A.190722.38

20

UBND XÃ NGA HƯNG

02 LÔ ( LÂM THỊ

HƯƠNG; ĐÀO VĂN

TIẾN)

xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

16 NS.TNH022A.190722.38

21

VŨ THỊ HY (CHẾT) TC

NGUYỄN VĂN TRIỀU

xã Nga Thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

17 NS.TNH022A.190722.38

23

TRẦN THỊ OANH TC

TRẦN THỊ MAI (4 HỒ

SƠ)

xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

18 NS.TNH022A.190722.38

24

NGUYỄN THỊ CÚC TC

MAI VĂN BỘ

xã nga vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

19 NS.TNH022A.190722.38

25

NGUYỄN TRÚC LINH

CQ NGUYỄN VĂN HẢI

thị trấn nga sơn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

20 NS.TNH007A.190722.38

26

ĐỖ THỊ HIÊN nga an Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

21 NS.TNH007A.190722.38

27

TRỊNH THỊ THANH TT Nga Sơn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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22 NS.TNH007A.190722.38

28

NGUYỄN HỮU THỌ (

03 HS )

TT Nga Sơn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

23 NS.KHH005A.190722.38

29

xóm 5, xã nga

tân, huyện nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

24 NS.TNH007A.190722.38

30

VŨ VĂN PHƯỢNG nga liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

25 NS.KHH005A.190722.38

32

Xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

26 NS.KHH005A.190722.38

33

nga thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

27 NS.KHH005A.190722.38

34

Xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

28 NS.TNH022A.190722.38

35

MAI VĂN THIỆNG

(CHẾT) TK MAI VĂN

THÀNH

xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

29 NS.TNH022A.190722.38

36

VŨ VĂN TÂM (CHẾT)

TK VŨ THỊ HỒNG (2

GCN)

xã Nga Thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

30 NS.TCH01A.190722.383

7

BQLDA( PHÊ DUYỆT

BCKTKT CẢI TẠO,

NÂNG CẤP ĐƯỜNG

TỪ CẦU KÊNH ĐI

BỆNH VIỆN HUYỆN

NGA SƠN; HẠNG

MỤC: RÃNH THOÁT

NƯỚC)

Tiếp nhận hồ sơ 2 - -

31 NS.TNH033A.190722.38

38

HOÀNG KIM TRỰC Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

32 NS.TNH033A.190722.38

39

BÙI TRỌNG LĨNH xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

33 NS.TNH022A.190722.38

40

NGUYỄN VĂN CỬ CQ

NGUYỄN QUỐC HUY

xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

2 - -
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quả

34 NS.TNH031A.190723.38

41

ĐINH VĂN THƯ xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

35 NS.TNH042A.190723.38

42

TRẦN VĂN HOÀNH xã Nga Nhân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

36 NS.TNH022A.190723.38

43

TRẦN PHI HÙNG nga liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

37 NS.TNH022A.190723.38

44

NGUYỄN VĂN MINH

CQ TRẦN VĂN NAM

nga thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

38 NS.TNH025A.190723.38

45

UBND XÃ NGA

TRƯỜNG 01 LÔ: TRẦN

THỊ HUỆ

xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

39 NS.TNH026A.190723.38

46

UBND XÃ NGA THỦY

01 LÔ TỒN ĐỌNG

(PHẠM VĂN HẢI)

xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

40 NS.TCH07A.190723.384

7

UBND XÃ NGA

TRƯỜNG - HẠ TẦNG

KHU DÂN CƯ ĐỘI

CHOI, BÁCH DƯỢC

Tiếp nhận hồ sơ - x -

41 NS.XDH04B.190723.384

9

MAI NHỮ BÌNH Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

42 NS.TNH022A.190723.38

50

MAI VĂN VỢI TC MAI

VĂN AN; CQ MAI VĂN

SƠN

xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

43 NS.TNH022A.190723.38

51

VŨ VĂN THỨC CQ

NGUYỄN VĂN QUYẾT

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

44 NS.LDH030A.190723.38

53

PHẠM VĂN HẢI nga thành Tiếp nhận hồ sơ - - 1

45 NS.TNH007A.190723.38

54

MAI VĂN KHÁNH nga thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

46 NS.TNH015A.190723.38

55

PHẠM VĂN KHẢI nga an Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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47 NS.TNH007A.190723.38

56

MÃ TIÊN SINH nga thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

48 NS.TNH015A.190723.38

57

MAI KHẢ TOẢN nga giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

49 NS.TNH022A.190723.38

59

TRƯƠNG NGỌC

CHUNG TC TRƯƠNG

NGỌC NAM

xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

50 NS.LDH030A.190723.38

60

TRỊNH VĂN VỆ nga văn Tiếp nhận hồ sơ - - 1

51 NS.TNH022A.190723.38

61

NGUYỄN VĂN TÂM

CQ NGUYỄN VĂN AN

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

52 NS.XDH002A.190723.38

62

DƯƠNG THỊ HÀ Thị trấn NS Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

53 NS.TNH022A.190723.38

63

VŨ THỊ HÀN; LÊ THỊ

XINH; TRƯƠNG THỊ

THỦY CQ MAI THỊ

NHUNG (3 HỒ SƠ)

tp HCM Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

54 NS.TNH033A.190723.38

64

MAI THỊ HÀO xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

55 NS.TCH01A.190723.386

5

UBND XÃ NGA TÂN

(ĐƯỜNG SÔNG MƯỜI

ĐI NHÀ ANH CƯỜNG

XÓM 4 XÃ NGA TÂN,

HUYỆN NGA SƠN)

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

56 NS.TCH01A.190723.386

6

UBND XÃ NGA TÂN

(ĐƯỜNG TỪ NHÀ ANH

THƯỚC ĐI ĐÊ NGỰ

HÀM 1 XÃ NGA TÂN,

HUYỆN NGA SƠN)

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

57 NS.TNH042A.190723.38

67

NGUYỄN THỊ TUYẾT xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

58 NS.TNH007A.190723.38

68

MÃ VĂN LÂM nga thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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59 NS.TNH022A.190723.38

69

TRƯƠNG NGỌC SƠN

CQ TRƯƠNG NGỌC

PHONG

TK2, Thị trấn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

60 NS.KHH005A.190723.38

70

Xóm 1, xã nga

thanh, huyện

nga sơn, tỉnh

thanh hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

61 NS.TNH022A.190723.38

71

TRẦN VĂN TÍCH

(CHẾT) TK TRẦN VĂN

TRUNG

TK2, Thị trấn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

62 NS.TNH022A.190723.38

72

VŨ VĂN CHỦNG

(CHẾT) TK VŨ VĂN

THÔNG; VŨ VĂN

PHÚC

xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

63 NS.TNH033A.190723.38

73

ĐỖ THỊ HIÊN xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

64 NS.TNH022A.190723.38

75

LÊ DOÃN TUẤN CQ

MAI XUÂN QUYẾT

xã Nga Lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

65 NS.TNH026A.190723.38

76

UBND XÃ NGA BẠCH

(01 LÔ TỒN ĐỌNG:

HOÀNG THỊ OANH)

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

66 NS.TNH022A.190723.38

77

ĐẶNG VĂN KHÔI CQ

MAI VĂN NHẤT

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

67 NS.TNH022A.190723.38

78

PHẠM VĂN THẮNG

TC PHẠM THỊ DUNG

(1)

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

68 NS.TNH022A.190724.38

79

NGUYỄN VĂN NGỌ

TC CHÂU; MỸ; PHONG

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

69 NS.TNH022A.190724.38

80

MAI VĂN HOAN CQ

HOÀNG VĂN TÂM

xã Nga Thiện Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

70 NS.TNH022A.190724.38

81

NGUYỄN HỮU THỌ

CQ MAI VĂN SỸ ( 3

HỒ SƠ)

xã Nga THiện Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

71 NS.TNH022A.190724.38

82

MAI THỊ TỊNH TC

PHẠM THANH HAI;

PHẠM VĂN KHÁNH (2

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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HỒ SƠ)

72 NS.TNH022A.190724.38

84

LÊ HẢI ĐĂNG CQ LƯU

VĂN HUY

xã Nga Thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

73 NS.TNH022A.190724.38

85

MAI VĂN THƠI CQ

MAI THỊ HƯƠNG

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

74 NS.TPH025B.190724.38

86

NGHIÊM NGỌC LAN TT Nga Sơn Tiếp nhận hồ sơ - x -

75 NS.TNH033A.190724.38

87

HOÀNG THỊ PHƯƠNG xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

76 NS.TCH01A.190724.388

8

BQLDA(BỔ SUNG

BCKTKT HỖ TRỢ,

NÂNG CẤP, CẢI TẠO

SỬA CHỮA NHÀ LÀM

VIỆC CÔNG AN

HUYỆN NGA SƠN)

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

77 NS.TNH026A.190724.38

89

UBND XÃ NGA BẠCH

( 01 HỘ: ĐỒNG VĂN

XINH)

xã nga bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

78 NS.TNH022A.190724.38

90

NGUYỄN VĂN

NHƯỢNG CQ NGUYỄN

VĂN LỘC

xã nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

79 NS.TNH026A.190724.38

91

UBND XÃ NGA VỊNH

06 LÔ TỒN ĐỌNG

xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

80 NS.TNH026A.190724.38

92

PHẠM THỊ SÁU xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

81 NS.TNH022A.190724.38

93

PHẠM THỊ CHUYỆN

CQ THIỆU TƯ TRANG

(1)

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

82 NS.TNH022A.190724.38

94

NGUYỄN THỊ NHIỆM

(CHẾT) TK TRẦN THỊ

LIÊN VÀ THIỆU TƯ

TRANG

xã NGa Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

83 NS.TNH015A.190724.38

95

MAI VĂN NGẬN, nga giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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84 NS.KHH01A.190724.389

7

Xóm 6, Nga

Văn, Nga Sơn,

Thanh HÓa

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

85 NS.TNH015A.190724.38

99

NGUYỄN QUỐC HỘI nga hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

86 NS.YTH01A.190724.390

0

MAI KỲ ĐOÀN TT Nga Sơn Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

87 NS.TCH07A.190724.390

2

BQLDA- CẢI TẠO

NÂNG CẤP ĐƯỜNG

TỪ CẦU KÊNH ĐI

BỆNH VIỆN HUYỆN

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

88 NS.TNH015A.190724.39

03

NGUYỄN ĐÌNH

CHUNG

nga giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

89 NS.TNH042A.190724.39

04

BÙI ĐỨC TIẾN xã Nga Phú Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

90 NS.TNH025A.190724.39

05

UBND XÃ NGA MỸ 16

LÔ

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

91 NS.TNH025A.190724.39

07

UBND XÃ NGA MỸ 02

LÔ

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

92 NS.TNH022A.190724.39

08

NGUYỄN HỮU QUANG xã Nga Lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

93 NS.TNH022A.190724.39

09

HOÀNG BÁ PHƯƠNG

CQ MAI VĂN BÌNH

xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

94 NS.TNH015A.190724.39

10

NGUYỄN TRUNG TÂM

(2 HỒ SƠ)

TX Bỉm Sơn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

95 NS.KHH001A.190724.39

11

Xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

96 NS.TNH026A.190724.39

12

MAI QUỐC CƯỜNG xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

97 NS.TNH015A.190724.39 NGUYỄN VĂN HẢI+ xã Nga Hưng Bộ phận tiếp 1 - -

                                             Trang 8 / 29



13 nhận và trả kết

quả

98 NS.TNH026A.190724.39

14

UBND XÃ NGA NHÂN

01 HỘ (MAI KHẮC

SƠN)

xã Nga Nhân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

99 NS.TNH025A.190724.39

15

UBND XÃ NGA

TRƯỜNG 02 LÔ MB

2008 ( LÊ VĂN TỚI;

MAI THỊ ƯNG)

xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

100 NS.TNH033A.190724.39

16

MAI THỊ BÌNH xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

101 NS.TNH007A.190724.39

17

TRẦN THỊ TUYẾT nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

102 NS.TNH022A.190724.39

18

NGUYỄN VĂN BẢO TC

NGUYỄN VĂN MẦU

xã Nga Nhân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

103 NS.TNH026A.190724.39

19

TRẦN VĂN THỦY nga phú Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

104 NS.TNH022A.190724.39

20

MÃ VĂN MẬU (CHẾT)

TC MÃ VĂN TIẾN

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

105 NS.TNH033A.190724.39

21

NGUYỄN VĂN CƯỜNG xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

106 NS.TNH022A.190724.39

22

NGHIÊM THỊ TUYẾT

CQ MAI NGỌC KỶ

xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

107 NS.TNH015A.190724.39

23

MAI ANH THƯƠNG xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

108 NS.TNH022A.190724.39

24

MÃ VĂN TRỤ CƯ

DƯƠNG QUỐC CHUNG

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

109 NS.TNH033A.190724.39

25

MAI VĂN BÌNH xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

110 NS.TNH022A.190725.39 NGUYỄN VĂN TÌNH xã Nga Bạch Bộ phận tiếp 1 - -
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26 CQ NGUYỄN NGỌC

TÁM

nhận và trả kết

quả

111 NS.KHH005A.190725.39

32

Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

112 NS.TNH015A.190725.39

35

DƯƠNG TẤT HIẾU+ xã Nga VĂn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

113 NS.TNH031A.190725.39

37

TRỊNH THỊ NGHIỆM Khu phố 3, P

Đông Sơn, TX

Bỉm Sơn

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

114 NS.KHH005A.190725.39

38

Xóm 2 , xã nga

tân, huyện nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

115 NS.TNH022A.190725.39

39

NGUYỄN VĂN DẦN

CQ NGUYỄN VĂN

NINH

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

116 NS.LDH030A.190725.39

40

MAI HỮU XEM TP Thanh hóa (

Nga Hải , Nga

sơn )

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

117 NS.TNH007A.190725.39

41

NGÔ VĂN SỸ nga lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

118 NS.KHH002A.190725.39

42

chợ huyện, thị

trấn nga sơn,

huyện nga sơn,

tỉnh thanh hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

119 NS.KHH005A.190725.39

43

Khu làng

nghề,thị trấn nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

120 NS.TNH007A.190725.39

44

NGUYỄN VĂN TUẤN nga mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

121 NS.TNH022A.190725.39

45

MÃ VĂN SONG TC MÃ

VĂN ĐỢI

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

122 NS.TNH022A.190725.39

46

NGUYỄN TIẾN HÙNG

TC NGUYỄN THỊ VÂN

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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123 NS.TNH022A.190725.39

47

CAO ĐÌNH THI TC

CAO VĂN CHINH

xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

124 NS.TNH022A.190725.39

48

NGUYỄN ĐÌNH HE TC

NGUYỄN ĐỨC

THUẬN; NGUYỄN THỊ

THANH

xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

125 NS.TNH022A.190725.39

49

ĐỖ NGỌC THẢO CQ

ĐỖ THỊ TỐT

xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

126 NS.TNH022A.190725.39

50

PHẠM HUY MÂY

(CHẾT) CQ PHẠM VĂN

PHONG

xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

127 NS.TNH015A.190725.39

51

MAI HUY BÌNH nga văn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

128 NS.TNH007A.190725.39

52

MAI HUY NĂM nga yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

129 NS.TCH07A.190725.395

5

UBND XÃ NGA TÂN -

ĐƯỜNG SÔNG MƯỜI

ĐI NHÀ ANH CƯỜNG

XÓM 4 XÃ NGA TÂN

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

130 NS.TNH015A.190725.39

56

NGUYỄN THỊ TUYẾT

VÀ NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

131 NS.TCH07A.190725.395

7

UBND XÃ NGA TÂN-

ĐƯỜNG TỪ NHÀ ANH

THƯỚC ĐI ĐÊ NGỰ

HÀM 1 XÃ NGA TÂN

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

132 NS.TNH015A.190725.39

58

LÊ THỊ HƯƠNG thị trấn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

133 NS.TNH022A.190725.39

60

TRẦN VĂN THANH CQ

NGUYỄN ÚT THẢO

xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

134 NS.KHH005A.190725.39

61

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

135 NS.TNH022A.190725.39

62

LÊ ANH TUẤN CQ

NGUYỄN THỊ NHÀN

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

1 - -

                                            Trang 11 / 29



quả

136 NS.TNH022A.190725.39

63

MAI MINH PHƯƠNG

CQ NGUYỄN THỊ LÂM

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

137 NS.TNH022A.190725.39

64

MAI VĂN THỎA TC

MAI THỊ HÒA

thị trấn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

138 NS.TNH026A.190725.39

65

UBND XÃ NGA

THẠCH 02 HỘ (TRỊNH

VĂN YÊN; TRỊNH VĂN

TÍNH)

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

139 NS.KHH004A.190725.39

66

Xóm 1, Nga

Nhân, Nga Sơn,

Thanh Hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

140 NS.TNH022A.190725.39

67

NGÔ VĂN SỸ CN

NGUYỄN HỮU LUẬN

Xã Nga Lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

141 NS.TNH015A.190725.39

68

PHẠM VĂN

HIỂU(2GCN)

Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

142 NS.TNH022A.190725.39

69

MAI THỊ THU HIỀN CQ

NGUYỄN VĂN QUÍ;

TRẦN THỊ THIỀM; MAI

THỊ HỒNG

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

143 NS.TNH022A.190725.39

70

NGUYỄN THỊ LAN TC

NGUYỄN THANH SƠN

xã Nga Thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

144 NS.KHH005A.190725.39

71

Xóm phương

phú, xã nga

thạch, huyện

nga sơn, tỉnh

thanh hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

145 NS.TNH042A.190725.39

72

MAI VĂN ĐỨC xã Nga yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

146 NS.KHH004A.190726.39

73

xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

147 NS.TNH042A.190726.39

74

HÀ VĂN THÀNH xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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148 NS.KHH005A.190726.39

75

xã nga trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

149 NS.TNH015A.190726.39

76

MAI THỊ HẢI YẾN nga trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

150 NS.TNH042A.190726.39

77

PHAN VĂN DƯƠNG nga phú Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

151 NS.TNH022A.190726.39

78

TRẦN THỊ ĐIỂM TC

BÙI THỊ THANH HÀ

xã nga mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

152 NS.TNH022A.190726.39

79

PHẠM VĂN TUẤN CQ

NGUYỄN TRÍ HIẾU

xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

153 NS.KHH005A.190726.39

80

xóm hồ nam, xã

nga thành,

huyện nga sơn,

tỉnh thanh hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

154 NS.TNH022A.190726.39

81

ĐẶNG VĂN THẾ TC

ĐẶNG VĂN DUY (1)

xã Nga Thành Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

155 NS.KHH004A.190726.39

82

Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

156 NS.TNH022A.190726.39

83

VŨ THANH THẢO CQ

MAI THỊ VÂN ANH

xã Nga Phú Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

157 NS.TNH015A.190726.39

84

DƯƠNG ĐÌNH HẢI Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

158 NS.TNH033A.190726.39

85

NGUYỄN VĂN VEN xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

159 NS.LDH030A.190726.39

86

MAI THỊ NGÀNH Tiếp nhận hồ sơ - x -

160 NS.TNH022A.190726.39

87

MAI HUY DIỆU CQ

TRẦN VĂN TRUNG

xã Nga Văn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

161 NS.TNH015A.190726.39 HÀ MINH GIAO Xã Nga Văn Bộ phận tiếp 1 - -
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88 nhận và trả kết

quả

162 NS.TNH022A.190726.39

89

TRẦN VĂN TUẤN CQ

PHẠM VĂN VINH

Thị trấn NS Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

163 NS.TNH022A.190726.39

90

MAI HUY NĂM CQ

NINH QUANG HUY

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

164 NS.TNH007A.190726.39

91

MAI XUÂN CƯỜNG xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

165 NS.TNH022A.190726.39

92

MAI THỊ HUỆ CQ

PHẠM VŨ ANH

xã Nga mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

166 NS.KHH004A.190726.39

93

Xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

167 NS.TNH026A.190726.39

95

MAI TUẤN ANH Thị trấn nga sơn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

168 NS.TNH022A.190726.39

96

MAI VĂN HIỂN CQ

MAI PHẠM CƯỜNG

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

169 NS.KHH004A.190726.39

97

nga thắn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

170 NS.TNH022A.190726.39

99

HOÀNG THỊ HẢI CQ

MAI VĂN MONG

xã Nga Thành Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

171 NS.TNH022A.190726.40

00

NGUYỄN VĂN THU

CQ VŨ VĂN HƯƠNG

(1)

xã Nga Thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

172 NS.TNH015A.190726.40

02

CAO NHƯ QUỲNH xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

173 NS.KHH004A.190726.40

03

xã NgaTrung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

174 NS.TNH022A.190726.40

04

HÀ VĂN TRUNG

(CHẾT) TC HÀ THANH

xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

- x -
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HẢI quả

175 NS.TNH022A.190726.40

05

MAI XUÂN CƯỜNG

CN MAI THỊ HUYỀN

THỊ TRẤN Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

176 NS.TNH022A.190726.40

06

MÃ VĂN DŨNG CQ

TRỊNH VĂN VỮNG

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

177 NS.TNH026A.190726.40

07

VŨ VĂN HÀ xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

178 NS.KHH005A.190726.40

08

xóm 1, xã nga

nhân, huyện nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

179 NS.TNH044A.190726.40

09

NGUYỄN HỮU NĂM

CQ NGUYỄN HỮU

TRẦN (1)

xã Ba Đình Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

180 NS.TNH042A.190726.40

10

HOÀNG THẾ DƯỠNG xã Ba Đình Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

181 NS.KHH005A.190726.40

11

SN:159, đường

đinh công tráng,

tiểu khu 3, thị

trấn Nga Sơn

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

182 NS.TNH022A.190726.40

12

TRỊNH THỊ THANH CQ

DƯƠNG TRỌNG ĐỨC

xã Ba Đình Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

183 NS.KHH004A.190726.40

13

Xóm 1, Nga

thanh , Nga Sơn,

thanh hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

184 NS.TNH026A.190726.40

14

PHẠM VĂN LAI xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

185 NS.TNH022A.190726.40

15

LÊ VĂN TỐN CQ

PHẠM VĂN HIỂU

xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

186 NS.XDH04B.190729.403

0

MAI VĂN HƯNG Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

187 NS.KHH005A.190729.40

31

xã Nga Thiện Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

1 - -
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quả

188 NS.TNH022A.190729.40

32

LƯU VĂN NGOAN

(CHẾT) TK LƯU THỊ

THU

xã Nga Thắng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

189 NS.TNH033A.190729.40

33

VŨ THỊ NHUNG NỘP 2

HỒ SƠ (ĐỖ VĂN SỰ;

TRẦN VĂN ĐẠO)

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

190 NS.LDH030A.190729.40

34

ĐÀO VĂN THỦY EM

TRAI LIỆT SỸ ĐÀO

XUÂN THANH

nga bạch Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

191 NS.TNH007A.190729.40

35

MAI VĂN HÀ nga yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

192 NS.TNH022A.190729.40

36

TRỊNH VĂN SƠN CQ

NGUYỄN THỊ TÌNH

xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

193 NS.TNH022A.190729.40

37

NGUYỄN VĂN THỂ TC

NGUYỄN VĂN THƯ

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

194 NS.TNH022A.190729.40

38

MAI VĂN THUẬN CQ

MAI VĂN QUÝ(1)

xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

195 NS.TNH033A.190729.40

39

MAI VĂN TUẤN xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

196 NS.TNH022A.190729.40

40

NGUYỄN QUỐC VINH

CQ ĐÀO TRỌNG

LƯƠNG

xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

197 NS.TNH022A.190729.40

41

NGUYỄN NGỌC VĂN

CQ NGUYỄN VĂN

THƯ

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

198 NS.TNH022A.190729.40

42

NGUYỄN VĂN PHONG

CQ HOÀNG QUỐC

TUẤN(1)

xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

199 NS.TNH022A.190729.40

43

NGUYỄN VĂN HẠNH

CQ PHẠM VĂN HẠNH

xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

200 NS.TNH022A.190729.40

44

TRẦN VĂN HUYỀN CQ

TỒNG VĂN THƯ

xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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201 NS.TNH007A.190729.40

45

MAI VĂN QUYẾT nga mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

202 NS.TNH022A.190729.40

46

NGUYỄN HỮU LỰ CQ

NGUYỄN VĂN LỘC

xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

203 NS.TNH033A.190729.40

47

VŨ ĐÌNH XUYẾN xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

204 NS.TNH022A.190729.40

48

MAI VĂN LUẬN

(CHẾT) TC MAI VĂN

MẠNH; MAI THỊ

HƯƠNG (1)

xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

205 NS.TNH007A.190729.40

49

ĐỖ VĂN THƯỜNG nga bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

206 NS.TNH022A.190729.40

50

MAI VĂN THỂ CQ MAI

ĐÌNH TRUNG

xã Nga Trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

207 NS.KHH005A.190729.40

51

xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

208 NS.TNH022A.190729.40

52

MAI VĂN PHƯƠNG CQ

NGUYỄN THỊ VÂN ( 2

HỒ SƠ)

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

209 NS.TNH022A.190729.40

54

MAI THẾ KHANH CQ

PHẠM THỊ NGA

thị trấn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

210 NS.TCH01A.190730.407

3

BQLDA(BỔ SUNG

BCKTKT SỬA CHỮA

NHÀ LÀM VIỆC ĐỘI

BẢO DƯỠNG CẦU

ĐƯỜNG HUYỆN NGA

SƠN)

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

211 NS.TNH033A.190722.38

09

MAI ĐÌNH PHƯƠNG xã Nga Yên Ký duyệt - x -

212 NS.TNH022A.190722.38

15

PHẠM XUÂN THỦY

CQ NGUYỄN VĂN

TÙNG

xã Nga Lĩnh Ký duyệt - x -

213 NS.TNH022A.190722.38

19

TRẦN VĂN HOẠCH

CQ PHẠM VĂN ĐẢM

xã Nga An Ký duyệt - x -
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214 NS.TNH022A.190722.38

36

VŨ VĂN TÂM (CHẾT)

TK VŨ THỊ HỒNG (2

GCN)

xã Nga Thắng Ký duyệt - x -

215 NS.TNH033A.190722.38

38

HOÀNG KIM TRỰC Nga Bạch Ký duyệt - x -

216 NS.TNH033A.190722.38

39

BÙI TRỌNG LĨNH xã Nga Tân Ký duyệt - x -

217 NS.TNH033A.190724.39

25

MAI VĂN BÌNH xã Nga Thanh Ký duyệt - x -

218 NS.TCH01A.190722.383

7

BQLDA( PHÊ DUYỆT

BCKTKT CẢI TẠO,

NÂNG CẤP ĐƯỜNG

TỪ CẦU KÊNH ĐI

BỆNH VIỆN HUYỆN

NGA SƠN; HẠNG

MỤC: RÃNH THOÁT

NƯỚC)

Phòng Kinh Tế

Hạ Tầng

12 - -

219 NS.XDH04B.190723.384

9

MAI NHỮ BÌNH Phòng Kinh tế

hạ tầng

9 - -

220 NS.TCH01A.190723.386

5

UBND XÃ NGA TÂN

(ĐƯỜNG SÔNG MƯỜI

ĐI NHÀ ANH CƯỜNG

XÓM 4 XÃ NGA TÂN,

HUYỆN NGA SƠN)

Phòng Kinh Tế

Hạ Tầng

12 - -

221 NS.TCH01A.190723.386

6

UBND XÃ NGA TÂN

(ĐƯỜNG TỪ NHÀ ANH

THƯỚC ĐI ĐÊ NGỰ

HÀM 1 XÃ NGA TÂN,

HUYỆN NGA SƠN)

Phòng Kinh Tế

Hạ Tầng

12 - -

222 NS.TCH01A.190724.388

8

BQLDA(BỔ SUNG

BCKTKT HỖ TRỢ,

NÂNG CẤP, CẢI TẠO

SỬA CHỮA NHÀ LÀM

VIỆC CÔNG AN

HUYỆN NGA SƠN)

Phòng Kinh Tế

Hạ Tầng

8 - -

223 NS.LDH030A.190722.38

10

PHẠM THỊ CẢN nga yên Phòng LĐTB -

XH xử lý hồ sơ

- - 1

224 NS.LDH030A.190723.38

53

PHẠM VĂN HẢI nga thành Phòng LĐTB -

XH xử lý hồ sơ

1 - -

225 NS.LDH030A.190723.38

60

TRỊNH VĂN VỆ nga văn Phòng LĐTB -

XH xử lý hồ sơ

1 - -
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226 NS.LDH030A.190725.39

40

MAI HỮU XEM TP Thanh hóa (

Nga Hải , Nga

sơn )

Phòng LĐTB -

XH xử lý hồ sơ

1 - -

227 NS.LDH030A.190726.39

86

MAI THỊ NGÀNH Phòng LĐTB -

XH xử lý hồ sơ

1 - -

228 NS.LDH030A.190729.40

34

ĐÀO VĂN THỦY EM

TRAI LIỆT SỸ ĐÀO

XUÂN THANH

nga bạch Phòng LĐTB -

XH xử lý hồ sơ

1 - -

229 NS.KHH005A.190722.38

16

xóm 2, xã nga

mỹ, huyện nga

son, tỉnh thanh

hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

230 NS.KHH005A.190722.38

29

xóm 5, xã nga

tân, huyện nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

231 NS.KHH005A.190722.38

32

Xã Nga Thanh Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

232 NS.KHH005A.190722.38

33

nga thắng Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

233 NS.KHH005A.190722.38

34

Xã Nga Thanh Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

234 NS.TCH07A.190723.384

7

UBND XÃ NGA

TRƯỜNG - HẠ TẦNG

KHU DÂN CƯ ĐỘI

CHOI, BÁCH DƯỢC

Phòng tài chính 4 - -

235 NS.KHH005A.190723.38

70

Xóm 1, xã nga

thanh, huyện

nga sơn, tỉnh

thanh hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

236 NS.KHH01A.190724.389

7

Xóm 6, Nga

Văn, Nga Sơn,

Thanh HÓa

Phòng tài chính

kế hoạch

3 - -

237 NS.TCH07A.190724.390

2

BQLDA- CẢI TẠO

NÂNG CẤP ĐƯỜNG

TỪ CẦU KÊNH ĐI

BỆNH VIỆN HUYỆN

Phòng tài chính 4 - -

238 NS.KHH001A.190724.39

11

Xã Nga Trường Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

239 NS.KHH005A.190725.39 Xã Nga Hưng Phòng Tài chính 3 - -
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32 kế hoạch

240 NS.KHH005A.190725.39

38

Xóm 2 , xã nga

tân, huyện nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

241 NS.KHH002A.190725.39

42

chợ huyện, thị

trấn nga sơn,

huyện nga sơn,

tỉnh thanh hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

- x -

242 NS.KHH005A.190725.39

43

Khu làng

nghề,thị trấn nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

243 NS.TCH07A.190725.395

5

UBND XÃ NGA TÂN -

ĐƯỜNG SÔNG MƯỜI

ĐI NHÀ ANH CƯỜNG

XÓM 4 XÃ NGA TÂN

Phòng tài chính 4 - -

244 NS.TCH07A.190725.395

7

UBND XÃ NGA TÂN-

ĐƯỜNG TỪ NHÀ ANH

THƯỚC ĐI ĐÊ NGỰ

HÀM 1 XÃ NGA TÂN

Phòng tài chính 4 - -

245 NS.KHH005A.190725.39

61

xã Nga Thạch Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

246 NS.KHH004A.190725.39

66

Xóm 1, Nga

Nhân, Nga Sơn,

Thanh Hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

247 NS.KHH005A.190725.39

71

Xóm phương

phú, xã nga

thạch, huyện

nga sơn, tỉnh

thanh hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

248 NS.KHH004A.190726.39

73

xã Nga Thủy Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

249 NS.KHH005A.190726.39

75

xã nga trung Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

250 NS.KHH005A.190726.39

80

xóm hồ nam, xã

nga thành,

huyện nga sơn,

tỉnh thanh hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

251 NS.KHH004A.190726.39

82

Xã Nga Hưng Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -
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252 NS.KHH004A.190726.39

93

Xã Nga Thủy Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

253 NS.KHH004A.190726.39

97

nga thắn Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

254 NS.KHH004A.190726.40

03

xã NgaTrung Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

255 NS.KHH005A.190726.40

08

xóm 1, xã nga

nhân, huyện nga

sơn, tỉnh thanh

hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

256 NS.KHH005A.190726.40

11

SN:159, đường

đinh công tráng,

tiểu khu 3, thị

trấn Nga Sơn

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

257 NS.KHH004A.190726.40

13

Xóm 1, Nga

thanh , Nga Sơn,

thanh hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

258 NS.KHH005A.190729.40

31

xã Nga Thiện Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

259 NS.KHH005A.190729.40

51

xã Nga Hải Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

260 NS.TNH022A.190722.38

06

MAI THỊ HUYỀN CQ

MAI THỊ NHUNG

 xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

261 NS.TNH022A.190722.38

07

MAI THỊ VÒNG TC

MAI DANH TIẾN

xã Nga yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

262 NS.TNH022A.190722.38

08

TRỊNH NGỌC TUẤN

CQ NGUYỄN VĂN

DŨNG

xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

263 NS.TNH033A.190722.38

09

MAI ĐÌNH PHƯƠNG xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

6 - -

264 NS.TNH007A.190722.38

12

TRẦN THỊ HIỀN nga phú Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

265 NS.TNH022A.190722.38

15

PHẠM XUÂN THỦY

CQ NGUYỄN VĂN

TÙNG

xã Nga Lĩnh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -
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266 NS.TNH022A.190722.38

17

NGUYỄN KIM ĐỒNG

CQ MÃ VĂN VI

xã Nga Nhân Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

267 NS.TNH022A.190722.38

19

TRẦN VĂN HOẠCH

CQ PHẠM VĂN ĐẢM

xã Nga An Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

3 - -

268 NS.TNH025A.190722.38

20

UBND XÃ NGA HƯNG

02 LÔ ( LÂM THỊ

HƯƠNG; ĐÀO VĂN

TIẾN)

xã Nga Hưng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

11 - -

269 NS.TNH022A.190722.38

21

VŨ THỊ HY (CHẾT) TC

NGUYỄN VĂN TRIỀU

xã Nga Thắng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

270 NS.TNH022A.190722.38

23

TRẦN THỊ OANH TC

TRẦN THỊ MAI (4 HỒ

SƠ)

xã Nga Điền Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

271 NS.TNH022A.190722.38

24

NGUYỄN THỊ CÚC TC

MAI VĂN BỘ

xã nga vịnh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

272 NS.TNH022A.190722.38

25

NGUYỄN TRÚC LINH

CQ NGUYỄN VĂN HẢI

thị trấn nga sơn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

273 NS.TNH007A.190722.38

26

ĐỖ THỊ HIÊN nga an Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

274 NS.TNH007A.190722.38

27

TRỊNH THỊ THANH TT Nga Sơn Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

275 NS.TNH007A.190722.38

28

NGUYỄN HỮU THỌ (

03 HS )

TT Nga Sơn Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

276 NS.TNH007A.190722.38

30

VŨ VĂN PHƯỢNG nga liên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

277 NS.TNH022A.190722.38

35

MAI VĂN THIỆNG

(CHẾT) TK MAI VĂN

THÀNH

xã Nga Giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

278 NS.TNH022A.190722.38

36

VŨ VĂN TÂM (CHẾT)

TK VŨ THỊ HỒNG (2

GCN)

xã Nga Thắng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -
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279 NS.TNH033A.190722.38

38

HOÀNG KIM TRỰC Nga Bạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

6 - -

280 NS.TNH033A.190722.38

39

BÙI TRỌNG LĨNH xã Nga Tân Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

5 - -

281 NS.TNH022A.190722.38

40

NGUYỄN VĂN CỬ CQ

NGUYỄN QUỐC HUY

xã Nga Thủy Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

282 NS.TNH042A.190723.38

42

TRẦN VĂN HOÀNH xã Nga Nhân Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

10 - -

283 NS.TNH022A.190723.38

43

TRẦN PHI HÙNG nga liên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

284 NS.TNH022A.190723.38

44

NGUYỄN VĂN MINH

CQ TRẦN VĂN NAM

nga thái Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

285 NS.TNH022A.190723.38

50

MAI VĂN VỢI TC MAI

VĂN AN; CQ MAI VĂN

SƠN

xã Nga Giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

286 NS.TNH022A.190723.38

51

VŨ VĂN THỨC CQ

NGUYỄN VĂN QUYẾT

xã Nga Liên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

287 NS.TNH007A.190723.38

54

MAI VĂN KHÁNH nga thủy Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

288 NS.TNH015A.190723.38

55

PHẠM VĂN KHẢI nga an Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

289 NS.TNH007A.190723.38

56

MÃ TIÊN SINH nga thạch Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

290 NS.TNH015A.190723.38

57

MAI KHẢ TOẢN nga giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

291 NS.TNH022A.190723.38

59

TRƯƠNG NGỌC

CHUNG TC TRƯƠNG

NGỌC NAM

xã Nga Thanh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- - 1

292 NS.TNH022A.190723.38 NGUYỄN VĂN TÂM xã Nga Liên Văn phòng đăng - x -
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61 CQ NGUYỄN VĂN AN ký QSD đất xử

lý hồ sơ

293 NS.TNH022A.190723.38

63

VŨ THỊ HÀN; LÊ THỊ

XINH; TRƯƠNG THỊ

THỦY CQ MAI THỊ

NHUNG (3 HỒ SƠ)

tp HCM Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

294 NS.TNH033A.190723.38

64

MAI THỊ HÀO xã Nga Bạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

3 - -

295 NS.TNH042A.190723.38

67

NGUYỄN THỊ TUYẾT xã Nga Liên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

11 - -

296 NS.TNH007A.190723.38

68

MÃ VĂN LÂM nga thạch Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

297 NS.TNH022A.190723.38

69

TRƯƠNG NGỌC SƠN

CQ TRƯƠNG NGỌC

PHONG

TK2, Thị trấn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

298 NS.TNH022A.190723.38

71

TRẦN VĂN TÍCH

(CHẾT) TK TRẦN VĂN

TRUNG

TK2, Thị trấn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

299 NS.TNH022A.190723.38

72

VŨ VĂN CHỦNG

(CHẾT) TK VŨ VĂN

THÔNG; VŨ VĂN

PHÚC

xã Nga Giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

300 NS.TNH026A.190723.38

76

UBND XÃ NGA BẠCH

(01 LÔ TỒN ĐỌNG:

HOÀNG THỊ OANH)

xã Nga Bạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

20 - -

301 NS.TNH022A.190723.38

77

ĐẶNG VĂN KHÔI CQ

MAI VĂN NHẤT

xã Nga Thái Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

302 NS.TNH022A.190724.38

80

MAI VĂN HOAN CQ

HOÀNG VĂN TÂM

xã Nga Thiện Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

303 NS.TNH022A.190724.38

81

NGUYỄN HỮU THỌ

CQ MAI VĂN SỸ ( 3

HỒ SƠ)

xã Nga THiện Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

304 NS.TNH022A.190724.38

82

MAI THỊ TỊNH TC

PHẠM THANH HAI;

PHẠM VĂN KHÁNH (2

HỒ SƠ)

xã Nga Thạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

                                            Trang 24 / 29



305 NS.TNH022A.190724.38

84

LÊ HẢI ĐĂNG CQ LƯU

VĂN HUY

xã Nga Thắng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

306 NS.TNH022A.190724.38

85

MAI VĂN THƠI CQ

MAI THỊ HƯƠNG

xã Nga Mỹ Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

307 NS.TNH033A.190724.38

87

HOÀNG THỊ PHƯƠNG xã Nga Vịnh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

3 - -

308 NS.TNH022A.190724.38

93

PHẠM THỊ CHUYỆN

CQ THIỆU TƯ TRANG

(1)

xã Nga Bạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

309 NS.TNH022A.190724.38

94

NGUYỄN THỊ NHIỆM

(CHẾT) TK TRẦN THỊ

LIÊN VÀ THIỆU TƯ

TRANG

xã NGa Bạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

310 NS.TNH015A.190724.38

95

MAI VĂN NGẬN, nga giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

311 NS.TNH015A.190724.38

99

NGUYỄN QUỐC HỘI nga hải Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- - 1

312 NS.TNH015A.190724.39

03

NGUYỄN ĐÌNH

CHUNG

nga giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- - 1

313 NS.TNH042A.190724.39

04

BÙI ĐỨC TIẾN xã Nga Phú Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

11 - -

314 NS.TNH025A.190724.39

07

UBND XÃ NGA MỸ 02

LÔ

xã Nga Mỹ Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

16 - -

315 NS.TNH022A.190724.39

08

NGUYỄN HỮU QUANG xã Nga Lĩnh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

316 NS.TNH022A.190724.39

09

HOÀNG BÁ PHƯƠNG

CQ MAI VĂN BÌNH

xã Nga Giáp Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

317 NS.TNH015A.190724.39

10

NGUYỄN TRUNG TÂM

(2 HỒ SƠ)

TX Bỉm Sơn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- - 1
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318 NS.TNH015A.190724.39

13

NGUYỄN VĂN HẢI+ xã Nga Hưng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- - 1

319 NS.TNH007A.190724.39

17

TRẦN THỊ TUYẾT nga Điền Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

2 - -

320 NS.TNH022A.190724.39

20

MÃ VĂN MẬU (CHẾT)

TC MÃ VĂN TIẾN

xã Nga Thạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

321 NS.TNH033A.190724.39

21

NGUYỄN VĂN CƯỜNG xã Nga Liên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

4 - -

322 NS.TNH015A.190724.39

23

MAI ANH THƯƠNG xã Nga Vịnh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

323 NS.TNH022A.190724.39

24

MÃ VĂN TRỤ CƯ

DƯƠNG QUỐC CHUNG

xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

324 NS.TNH033A.190724.39

25

MAI VĂN BÌNH xã Nga Thanh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

7 - -

325 NS.TNH022A.190725.39

26

NGUYỄN VĂN TÌNH

CQ NGUYỄN NGỌC

TÁM

xã Nga Bạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

326 NS.TNH015A.190725.39

35

DƯƠNG TẤT HIẾU+ xã Nga VĂn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

327 NS.TNH007A.190725.39

41

NGÔ VĂN SỸ nga lĩnh Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

328 NS.TNH007A.190725.39

44

NGUYỄN VĂN TUẤN nga mỹ Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

329 NS.TNH022A.190725.39

45

MÃ VĂN SONG TC MÃ

VĂN ĐỢI

xã Nga Thạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

330 NS.TNH022A.190725.39

46

NGUYỄN TIẾN HÙNG

TC NGUYỄN THỊ VÂN

xã Nga Thạch Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

331 NS.TNH022A.190725.39 CAO ĐÌNH THI TC xã Nga Điền Văn phòng đăng 2 - -
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47 CAO VĂN CHINH ký QSD đất xử

lý hồ sơ

332 NS.TNH022A.190725.39

48

NGUYỄN ĐÌNH HE TC

NGUYỄN ĐỨC

THUẬN; NGUYỄN THỊ

THANH

xã Nga Hưng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

333 NS.TNH022A.190725.39

49

ĐỖ NGỌC THẢO CQ

ĐỖ THỊ TỐT

xã Nga Hưng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

334 NS.TNH022A.190725.39

50

PHẠM HUY MÂY

(CHẾT) CQ PHẠM VĂN

PHONG

xã Nga Tân Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

335 NS.TNH015A.190725.39

51

MAI HUY BÌNH nga văn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

336 NS.TNH007A.190725.39

52

MAI HUY NĂM nga yên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

337 NS.TNH015A.190725.39

56

NGUYỄN THỊ TUYẾT

VÀ NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Thanh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

338 NS.TNH015A.190725.39

58

LÊ THỊ HƯƠNG thị trấn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

339 NS.TNH022A.190725.39

60

TRẦN VĂN THANH CQ

NGUYỄN ÚT THẢO

xã Nga Điền Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

3 - -

340 NS.TNH022A.190725.39

62

LÊ ANH TUẤN CQ

NGUYỄN THỊ NHÀN

xã Nga Mỹ Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

341 NS.TNH022A.190725.39

63

MAI MINH PHƯƠNG

CQ NGUYỄN THỊ LÂM

xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

342 NS.TNH022A.190725.39

64

MAI VĂN THỎA TC

MAI THỊ HÒA

thị trấn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

343 NS.TNH022A.190725.39

67

NGÔ VĂN SỸ CN

NGUYỄN HỮU LUẬN

Xã Nga Lĩnh Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

344 NS.TNH015A.190725.39 PHẠM VĂN Xã Nga Hưng Văn phòng đăng - x -
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68 HIỂU(2GCN) ký QSD đất xử

lý hồ sơ

345 NS.TNH022A.190725.39

69

MAI THỊ THU HIỀN CQ

NGUYỄN VĂN QUÍ;

TRẦN THỊ THIỀM; MAI

THỊ HỒNG

xã Nga Mỹ Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

346 NS.TNH022A.190725.39

70

NGUYỄN THỊ LAN TC

NGUYỄN THANH SƠN

xã Nga Thắng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

347 NS.TNH042A.190725.39

72

MAI VĂN ĐỨC xã Nga yên Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

13 - -

348 NS.TNH015A.190726.39

76

MAI THỊ HẢI YẾN nga trung Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

349 NS.TNH022A.190726.39

78

TRẦN THỊ ĐIỂM TC

BÙI THỊ THANH HÀ

xã nga mỹ Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

350 NS.TNH022A.190726.39

81

ĐẶNG VĂN THẾ TC

ĐẶNG VĂN DUY (1)

xã Nga Thành Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

351 NS.TNH015A.190726.39

84

DƯƠNG ĐÌNH HẢI Xã Nga Hưng Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

352 NS.TNH033A.190726.39

85

NGUYỄN VĂN VEN xã Nga Điền Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

5 - -

353 NS.TNH022A.190726.39

87

MAI HUY DIỆU CQ

TRẦN VĂN TRUNG

xã Nga Văn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

354 NS.TNH015A.190726.39

88

HÀ MINH GIAO Xã Nga Văn Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

- x -

355 NS.TNH022A.190726.39

89

TRẦN VĂN TUẤN CQ

PHẠM VĂN VINH

Thị trấn NS Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

1 - -

356 NS.TNH007A.190726.39

91

MAI XUÂN CƯỜNG xã Nga Thanh Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

357 NS.TNH022A.190726.40 NGUYỄN VĂN THU xã Nga Thắng Văn phòng đăng 2 - -
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00 CQ VŨ VĂN HƯƠNG

(1)

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

358 NS.TNH022A.190726.40

15

LÊ VĂN TỐN CQ

PHẠM VĂN HIỂU

xã Nga Trường Văn phòng đăng

ký QSD đất xử

lý hồ sơ

2 - -

359 NS.TNH007A.190729.40

35

MAI VĂN HÀ nga yên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

360 NS.TNH007A.190729.40

45

MAI VĂN QUYẾT nga mỹ Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

361 NS.TNH007A.190729.40

49

ĐỖ VĂN THƯỜNG nga bạch Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

  Nơi nhận:

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- Lưu VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                            Trang 29 / 29

http://www.tcpdf.org

